
 

 
 

 
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 
                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 
(Tháng 08 năm 2024) 

 
- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 
- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

                       
- Địa điểm lấy mẫu:  
  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý (Đầu nguồn) – Mã số mẫu: 0566.24 
  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 
  Mã số mẫu: 0567.24 – 0568.24. 
- Ngày lấy mẫu: 19/08/2024. 
- Phiếu kiểm nghiệm số:594; 593; 592/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 
29/08/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 
TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 
01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 
02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 
 
Ghi chú: 
- 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2018/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
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ChLi thfch:

- (*): Phdp thLi'da duo-c cOng nhfln phir hgp theo ti6u chuAn ISO/IEC 17025:2017,

- <1 CFU/I00 mL: Euoc xem nhu ld kh6ng ph6t hiQn.

- Tham chitiu Quy chuAn k! thuQt qu5c gia vC chAt luong nu6c sqch sri dqng cho muc dich sinh hoat

QCVN 0l-1:2018/BYT do BQ Y tti ban hdnh.

- K€t qud ndy chi cd gid tri tr€n mdu ki€m nghiQm.

prRuoNc KHoA xN-cDHA-TDCN
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Md s6 mdu: 0566.24

COng ty cO phAn nudc vir m6i trubng Mang Thit

SO 14314 Nguy6n HuQ, Kh6m 1, thi tr6n C6i Nhum, huyQn Mang Thit, tinh Vinh

Nuric s4ch - tlAu nguOn t4i nhd mdy

1dv x 2lit, ldvx 500m1 ( 1 LH, 1 VS)

19t08t2024

Dlmg trong binh nhpa.

.Y'GLA€,3:58

str Chi tiOu Phuong ph6p K6t qun Ti6u chu6n - Ngnv
ki6m nghiQm

Clo du Merck (Pico CLz DPD N0.01 0,75 mglL 0,2 - 1,0 mg/L t9t08t2024

2 Mdu sdc SMEWW 2023-2120 C
Kh6ng ph6t hiQn

LOQ:3,00 mg PVL < 15 TCU 1910812024

3 Mti vi Cdrm quan Kh6ng c6 mtri vi lp Khdng c6 rniri vi l4 1910812024

4 pH TC\,T{ 6492-2011 6,19 6,0 - 8,5 1910812024

5 D0 dpc SMEWW 2130 B:2023(*)
Kh6ng ph6t hiCn
LOQ:0,58 NTU

<2NTU t910812024

6 Coliform t6ng cQng TC\,'|{ 6 1 87- 1 :20 1 9(*) < 1 CFU/100 mL < 3 CFUi 100 mL t910812024

7 E.coli TC\,\I6187-1:2019(+) < 1 CFU/100 mL < 1 CFU/100 mL 1910812024
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D/C: S5 24, Hirng Vuong, phuong 1, TP.Vinh Long, tinh Vinh Long.
DT: (070) 3822431 - Fax: (070) 3831074 - Email:xetnghiemdpvl@gmail.com Tlang: I i I
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